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BÀI 18:      CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÀ HỒ VÀ PHONG TRÀO 
                      KHỞI NGHĨA CHỐNG QUÂN MINH ĐẦU THẾ KỈ XV.
	I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ.
- 11.1406, 20 vạn quân Minh cùng hàng chục vạn dân phu, tấn công vào nước ta
- 22.1.1407, quân Minh đánh bại quân nhà Hồ ở Đa Bang và đánh chiếm Đông Đô.
- Quân nhà Hồ lui về cố thủ ở thành Tây Đô ( Vĩnh lộc - thanh hoá )
- 4.1407 Quân Minh tấn công vào Tây Đô .
=> Hồ Quý Ly chạy vào Hà Tĩnh . 
-Tháng 6-1407 cha con HQL bị bắt. 
 2. Chính sách cai trị của nhà Minh
* Chính trị:
- Xoá bỏ quốc hiệu nước ta, sát nhập vào Trung Quốc
* Kinh tế:
- Đặt ra hàng trăm thứ thuế
- Bóc lột nhân dân ta tàn bạo
- Bắt phụ nữ, trẻ em, thợ giỏi đem về Trung Quốc
* Văn hoá:
- Thi hành chính sách đồng hoá, ngu dân
- Thiêu huỷ các công trình văn hoá nghệ thuật của ta.
- Bắt nhân dân phải bỏ phong tục tập quán của mình.
3.Những cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần
a, Khởi nghĩa Trần Ngỗi (1407-1409):
- Tháng 10. 1407, Trần Ngỗi lên làm minh chủ
- 12/1408 đánh tan 4 vạn quân Minh ở Bô Cô
-Sau chiến thắng Bô Cô  khởi nghĩa tan rã
b) Khởi nghĩa Trần Quý Khoáng(1409-1414).
- 1409, Trần Quý Khoáng lên ngôi lấy niên hiệu là Trùng Quang Đế
- Khởi nghĩa phát triển nhanh chóng từ Thanh Hoá đến Hoá Châu
-1411, quân Minh tấn công Thanh Hoá, nghĩa quân rút vào Thuận Hoá
- 8/1413 khởi nghĩa thất bại
II. BÀI TẬP
1. Đường lối của nhà Trần trong kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên với của nhà Hồ trong kháng chiến chống quân Minh có gì khác nhau?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Hãy nêu nguyên nhân bùng nổ, đặc điểm và nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa ( trước khởi nghĩa Lam Sơn ) chống quân Minh ?
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	III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH
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BÀI 19                                KHỞI NGHĨA LAM SƠN (1418 – 1427 ) 
                                              I. LÊ LỢI DỰNG CỜ KHỞI NGHĨA
	I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
1. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa
- Lê Lợi ( 1385- 1433) là người có lòng yêu nước nồng nàn, thương dân, cương trực, khảng khái, nuôi chí giết giặc, cứu nước. 
- Ông chọn Lam Sơn (Thanh Hoá) làm căn cứ khởi nghĩa
 - Hào kiệt khắp nơi tìm về Lam Sơn tham gia khởi nghĩa, trong đó có Nguyễn Trãi
- Đầu năm 1416 Lê Lợi cùng bộ chỉ huy tổ chức hội thề Lũng Nhai.
- 7/2/1418 Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn tự xưng là  Bình Định Vương.
2. Những năm đầu hoạt động của khởi nghĩa Lam Sơn
- Lực lượng nghĩa quân non yếu thiếu lương thực.
- Quân Minh nhiều lần tấn công, nghĩa quân phải ba lần rút lên núi Chí Linh
- Năm 1418 quân Minh bao vây chặt căn cứ Chí Linh, Lê Lai cải trang thành Lê Lợi liều chết
- 1421 quân Minh mở cuộc càn quét buộc ta phải rút quân lên núi Chí Linh
- Mùa hè năm 1423 Lê Lợi phải tạm hoà hoãn với quân Minh
- Cuối năm 1424 quân Minh  trở mặt tấn công nghĩa quân cứu chủ tướng.
 II. BÀI TẬP
1. Em hãy tóm tắt cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong giai đoạn 1418 – 1423 ?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. …...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Tại sao lực lượng quân Minh rất mạnh ngưng không tiêu diệt được nghĩa quân mà phải chấp nhận đề nghị tạm hòa của Lê Lợi ?
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	III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH
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BÀI 19:                                KHỞI NGHĨA LAM SƠN ( 1418 – 1427 )
                                     II. DIỄN BIẾN CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN
	I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
1. Giải phóng Nghệ An ( năm 1424 )
- Năm 1424 quân Minh trở mặt tấn công.
- Nguyễn Chích đã đưa ra kế hoạch chuyển địa bàn hoạt động vào Nghệ An
- 12/10/1424, hạ thành Trà Lân.
-Tập kích địch ở ải Khả Lưu.
-Giải phóng Nghệ An,Diễn Châu ,Thanh Hóa.
2. Giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa ( năm 1425 )
-Tháng 8/1425, Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân chỉ huy lực lượng tiến vào giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá.
-Từ 10-1424 đến 8-1425 Giải phóng từ Thanh Hoá đến đèo Hải Vân .
3. Tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động ( cuối năm 1426 )
- T9.1426, Lê Lợi chia làm 3 đạo quân tiến ra Bắc.
*Nhiệm vụ: Đánh vào vùng địch chiếm đóng, bao vây đồn địch, giải phóng đất đai thành lập chính quyền mới.
- Kết quả: 
+ Quân ta chiến thắng nhiều trận lớn.
+ Địch chuyển sang thế phòng ngự, rút vào cố thủ ở thành Đông Quan.
II. BÀI TẬP
1. Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ cuối năm 1424 đến cuối năm 1426?
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2. Em hãy nêu những dẫn chứng về sự ủng hộ của nhân dân trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ cuối năm 1424 đến cuối năm 1426? 
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BÀI 19:                                KHỞI NGHĨA LAM SƠN ( 1418 – 1427 )
                                        III. KHỞI NGHĨA LAM SƠN TOÀN THẮNG
	I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
1. Trận Tốt Động, Chúc Động (cuối năm 1426)
* Hoàn cảnh:  - 10/1426 Vương Thông cùng 5 vạn đến Đông Quan 
=> quyết định đánh vào chủ lực nghĩa quân ở Cao Bộ.
-Ta phục binh ở Tốt Động ,Chúc Động.
* Diễn biến:   - 7/11/1426, Quân Minh tiến về Cao Bộ.
 => lọt vào trận địa mai phục của ta 
- Quân ta từ mọi phía xông vào địch.
*Kết quả:
- 5vạn quân giặc bị tử thương, trên 1 vạn bị bắt sống.
- Vương Thông phải bỏ chạy về Đông Quan.
- Quân ta vây hãm thành Đông Quan và giải phóng nhiều châu huyện .
2. Trận Chi Lăng, Xương Giang(tháng 10-1427)
- Âm mưu của giặc: Huy động 15 vạn viện binh kéo vào nước ta .
- Kế hoạch của ta: Tập trung lực lượng tiêu diệt quân của Liễu Thăng.
* Diễn biến: 
- 8/10/1427, quân của Liễu Thăng tấn công vào nước ta, ta phục kích ở cửa ải Chi Lăng, Liễu Thăng bị giết,1 vạn tên giặc bị tiêu diệt .
- Lương Minh lên thay,dẫn quân xuống Xương Giang liên tiếp  bị ta phục kích ở Cần Trạm, Phố Cát, tiêu diệt 3 vạn tên. Lương minh bị giết.  
- Biết Liễu Thăng tử trận, Mộc Thạch vội vàng rút quân về nước 
*Kết quả:
- Vương Thông xin hoà, chấp nhận mở hội thề ở Đông Quan và rút quân ra khỏi nước ta.
3. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử. 
* Nguyên nhân thắng lợi:  - Lòng yêu nước, ý chí quyết tâm dành độc lập tự do.
-  nhân dân đồng lòng  đánh giặc.
- Có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo
- có bộ chỉ huy tài giỏi.
* Ý nghĩa lịch sử:
- Kết thúc 20 năm đô hộ của nhà Minh, dành độc lập tự do. 
- Mở ra một thời kỳ mới cho đất nước.
II. BÀI TẬP
1. Em hãy lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
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2. Phân tích nguyên nhân thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn?
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............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................








	UBND QUẬN SƠN TRÀ
TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
	NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN LỊCH SỬ 7

	
	Họ và tên HS: ..............................................
	Lớp 7/....


TUẦN : 22
TIẾT : 41
BÀI 20:                  NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) .
                                     I. Tình hình chính trị, quân sự, pháp luật.
	I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
1. Tổ chức bộ máy chính quyền.
+ Đứng đầu triều đình là vua, các quan đại thần.
+ Ở triều đình có 6 bộ, có các cơ quan chuyên môn: Hàn lâm viện, Quốc sử Viện, Ngự sử đài.
+ Thời Lê Thái Tổ có 5 đạo, thời Lê Thánh Tông chia làm 13 đạo thừa tuyên. Đứng đầu mỗi đạo có 3 ti phụ trách 3 mặt hoạt động khác ở mỗi thừa tuyên: Đô ti, Hiến ti, Thừa ti.
+ Dưới đạo thừa tuyên có phủ, châu, huyện, xã.
=> Nhà nước tập quyền chuyên chế hoàn chỉnh, dễ quản lí.
2.Tổ chức quân đội.
- Tổ chức theo chế độ “ngụ binh ư nông”.
- Gồm hai bộ phận: 
   + Quân triều đình 
   + Quân địa phương
- Quân lính được luyện tập võ nghệ, chiến trận.
3. Luật pháp.
- Thời Lê Thánh Tông ban hành Luật Hồng Đức. ( Quốc triều hình luật )
- Nội dung của bộ luật Hồng Đức:
+ Bảo vệ quyền lợi của vua và hoàng tộc.
+ Bảo vệ quyền lợi của quan lại và giai cấp thống trị, địa chủ phong kiến.
+ Bảo vệ chủ quyền quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế, gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
+ Bảo vệ một số quyền lợi của người phụ nữ.
 II. BÀI TẬP
       1. Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ? Em hãy cho nhận xét về tổ chức chính quyền thời Lê Sơ?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Trình bày những nét nổi bật về luật pháp thời Lê Sơ ? Trong luật Hồng Đức điểm nào thể hiện sự tiến bộ của bộ luật ?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
	III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH
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BÀI  20:                          NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) .
                                                  II.Tình hình kinh tế - xã hội
	I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
          1. Kinh tế.
a) Nông nghiệp
- Đặt ra một số chức quan : Khuyến nông sứ, Hà đê sứ, Đồn điền sứ.
- Thực hiện phép quân điền.
- Khuyến khích bảo vệ sản xuất.
b) Công- thương nghiệp
- Thủ công nghiệp: Các nghề thủ công cổ truyền ngày càng phát triển.
 + Nghề khai mỏ được đẩy mạnh.
 -Thương nghiệp : Khuyến khích lập chợ mới.
+ Buôn bán với người nước ngoài được duy trì nhưng kiểm soát chặt chẽ.
          2. Xã hội
+ Giai cấp địa chủ: nhiều ruộng đất, nắm chính quyền.
+ Giai cấp nông dân: ít ruộng đất, cày thuê địa chủ, nộp tô.
+ Các tầng lớp khác phải nộp thuế cho nhà nước, nô tì là tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội.
II. BÀI TẬP
1. Để khôi phục và phát triển sản xuất nông nghiệp, nhà Lê đã làm gì? Tại sao? .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.  Xã hội thời Lê sơ có những giai cấp, tầng lớp nào? Nêu rõ quyền lợi và địa vị của các giai cấp và tầng lớp đó? ? Nhận xét về chủ trương hạn chế nuôi và mua bán nô tì của nhà nước Lê sơ? ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH
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TUẦN : 23
TIẾT : 43	
BÀI 20:                         NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) .
                                                    III. Tình hình văn hóa, giáo dục
	I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
1. Tình hình giáo dục và khoa cử
a. Giáo dục
+ Dựng lại Quốc tử giám ở Thăng Long.
+ Mở nhiều trường học ở các lộ, đạo, phủ, mọi người dân đều có thể đi học, đi thi.
+ Nho giáo chiếm vị trí độc tôn. Phật giáo, Đạo giáo bị hạn chế.
b. Khoa cử: 
+ Muốn làm quan phải qua thi rồi mới được cử vào chức trong triều hoặc ở địa phưong.
+ Thi 3 kì: Hương, Hội, Đình.
+ Vua ban mũ áo, vinh quy bái tổ, khắc tên vào bia đá đối với những người đỗ tiến sĩ trở lên.
+ Thời Lê sơ tổ chức được 26 khoa thi tiến sĩ, lấy đỗ 989 tiến sĩ, 20 trạng nguyên. Thời Lê Thánh Tông (1460-1497) tổ chức được 12 khoa tién sĩ, lấy đỗ 501 tiến sĩ, 9 trạng nguyên.
2.Văn học, khoa học, nghệ thuật
a. Văn học
+ Văn học chữ Hán được duy trì. 
+ Văn học chữ Nôm phát triển mạnh.
+ Có nội dung yêu nước sâu sắc, thể hiện niềm tự hào dân tộc, khí phách anh hùng.
b. Khoa học:
-  Nhiều tác phẩm khoa học thành văn phong phú và đa dạng.
+ Sử học: Đại Việt sử kí, Đại Việt sử kí toàn thư, Lam Sơn thực lục, Hòang triều quan chế.
+ Địa lí: Hồng Đức bản đồ, Dư địa chí, An Nam hình thăng đồ
+ Y học: Bản thảo thực vật toát yếu.
+ Toán học: Đại thành toán pháp, Lập thành toán pháp
c. Nghệ thuật
- Sân khấu, chèo, tuồng được phục hồi và nhanh chóng phát triển.
- Kiến trúc và điêu khắc phong cách đồ sộ, kĩ thuật điêu luyện
II. BÀI TẬP
1. Trình bày những nét chính về chính sách của nhà nước đối với giáo dục và khoa cử thời Lê Sơ? 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Tóm tắt những thành tựu về văn hoá, giáo dục thời Lê sơ theo mẫu sau:
	Nội dung
	Thành tựu nổi bật

	Giáo dục
	

	Khoa cử
	

	Văn học
	

	Khoa học
	

	Nghệ thuật
	


	III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................
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TUẦN : 23
TIẾT : 44
BÀI :                               LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ CHƯƠNG VI.
	I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
1. Nhắc lại nội dung kiến thức chính của Bài 18, Bài 19, Bài 20
2. Làm bài tập với nội dung các câu hỏi trong SGK ở các Bài 18, Bài 19, Bài 20.
II. BÀI TẬP
          1. Nhà nước thời Lê Sơ và nhà nước thời Lý – Trần có đặc điểm gì khác nhau?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật, thời lê Sơ đã đạt được những thành tựu nào ? Có gì khác thời Lý- Trần? 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
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BÀI 23:                        KINH TẾ, VĂN HÓA THẾ KỈ XVI – XVIII
I. KINH TẾ
	I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
1. Nông nghiệp
-  Đàng Ngoài: 
+ Kinh tế nông nghiệp giảm sút, đời sống nông dân đói khổ.
* Nguyên nhân: 
+ Nhà nước không quan tâm.
+ Hậu quả chiến tranh.
+ Cường hào cầm bán ruộng công.
-  Đàng Trong:
+ Kinh tế nông nghiệp phát triển.
* Nguyên nhân: 
+ Chính quyền khuyến khích khai hoang.
+ Miễn giảm sưu thuế, lập làng ấp mới.
+ Điều kiện tự nhiên thuận lợi.
2. Sự phát triển của nghề thủ công nghiệp và buôn bán
* Thủ công nghệp
- Phát triển, xuất hiện nhiều làng thủ công nổi tiếng: gốm Thổ Hà, Bát Tràng; dệt La Khê; đường  mía Quảng Nam…
* Thương nghiệp
- Buôn bán trong nước được mở rộng, xuất hiện nhiều chợ, phố xá và các đô thị: Thăng Long, Phố Hiến, Thanh Hà, Hội An, Gia Định.
- Buôn bán với nước ngoài tấp nập.
- Về sau hạn chế ngoại thương.
II. BÀI TẬP
1. Trình bày những nét chính về kinh tế nước ta ở thế kỉ XVI – XVIII ?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 2. Tại sao trong thế kỉ XVII, nước ta xuất hiện một số thành thị  ?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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BÀI 23:                        KINH TẾ, VĂN HÓA THẾ KỈ XVI – XVIII
II. VĂN HÓA
	I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
1. Tôn giáo
- Nho giáo vẫn được duy trì và phổ biến.
- Phật giáo, Đạo giáo được phục hồi.
- Sinh hoạt văn hoá qua các lễ hội phổ biến.
- Cuối thế kỉ XVI xuất hiện đạo Thiên Chúa.
2. Sự ra đời của chữ Quốc ngữ
- Thế kỉ XVII, để truyền đạo, các giáo sĩ phương Tây dùng chữ cái La tinh ghi âm tiếng Việt => Chữ Quốc ngữ ra đời.
3. Văn học và nghệ thuật dân gian
a. Văn học:
- Văn học chữ Hán chiếm ưu
thế.
- Văn học chữ Nôm phát triển mạnh.
- Văn học dân gian phát triển với nhiều thể loại phong phú: truyện cười, truyện Trạng, thơ lục bát.
b. Nghệ thuật:
- Điêu khắc gỗ, Phật Bà Quan Âm.
- Nghệ thuật sân khấu: chèo, tuồng được phục hồi và phát triển.
* Bảng thống kê các thành tựu văn hóa tiêu biểu
	



Thành tựu 
	Tôn giáo
	Chữ viết
	Văn học, nghệ thuật dân gian

	
	- Đề cao nho giáo.
- Đạo giáo, phật giáo được phục hồi.
- Đạo thiên chúa giáo chưa phát triển.
- Thờ thành hoàng, cúng ông bà tổ tiên.
	- Chữ hán.
- Chữ nôm.
- Chữ quốc ngữ (chữ cái a, b, c ngày nay) 
	- Văn học chữ hán chiếm ưu thế.
- Văn học chữ nôm phát triển mạnh.
- Nghệ thuật dân gian phát triển phong phú.
- Nghệ thuật sân khấu đa dang, phong phú.


II. BÀI TẬP
1. Trình bày những sự phát triển phong phú và đa dạng của những loại hình nghệ thuật dân gian ở nước ta vào các thế kỉ XVII- XVIII ?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 2. Vì sao nghệ thuật dân gian thời kì này phát triển cao  ?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
             III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH
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BÀI  :                                               ÔN TẬP
	I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
          1. Bài 19 : Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
- Ôn lại các nội dung kiến thức sau:
+ Quá trình dựng cờ khởi nghĩa của Lê lợi.
+ Diễn biến của khởi nghĩa Lam Sơn từ năm 1418 đến năm 1428
+ Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa Lam Sơn
          2. Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ.
- Nội dung chính cần nắm được:
+ Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê sơ
+ Tổ chức quân đội thời Lê sơ
+ Những điểm chính của bộ luật Hồng Đức
+ Tình hình kinh tế, văn hóa, giáo dục thời Lê sơ.
          3. Bài 23: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII.
- Nội dung cần ôn tập lại:
+ Nông nghiệp ở Đàng Trong phát triển hơn Đàng Ngoài. Nguyên nhân của sự khác nhau đó.
+ Công thương nghiệp phát triển.
+ Nêu được những điểm mới về tư tưởng, tôn giáo và văn học, nghệ thuật: sự du nhập của thiên chúa giáo; chữ quốc ngữ ra đời;sự phát triển rực rỡ của văn học và nghệ thuật dân gian.
II. BÀI TẬP
1. Bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông có tổ chức hoàn chỉnh, chặt chẽ hơn bộ máy nhà nước thời Lý- Trần ở những điểm nào? ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................….................................................................................................................... 
2.  Lập bảng niên biểu về diễn biến của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

         III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH
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TUẦN : 26
TIẾT : 49	
BÀI 25:                                   PHONG TRÀO TÂY SƠN
I. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN TÂY SƠN
                  I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
1. Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII.
a) Tình hình xã hội: 
- Từ giữa thế kỉ XVIII, chính quyền họ nguyễn ở Đàng Trong suy yếu dần.
- Ở các địa phương, quan lại, cường hào kết thành bè cánh, đàn áp, bóc lột nhân dân thậm tệ và đua nhau ăn chơi xa xỉ.
- Nông dân bị lấn chiếm ruộng đất và phải chịu nhiều thứ thuế, nỗi oán giận của các tằng lớp nhân dân ngày càng cao.
b) Khởi nghĩa chàng Lía
- Căn cứ: Truông Mây (Bình Định)
- Mục đích: Lấy của người giàu chia cho người nghèo.
2. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ
- Bùng nổ năm 1771.
a) Lãnh đạo: Ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ.
b) Căn cứ:
- Tây Sơn thượng đạo (Gia Lai).
 Tây Sơn hạ đạo (Bình Định).
c) Lực lượng
- Đồng bào Chăm, Ba Na.
- Nông dân nghèo, thợ thủ công, thương nhân, hào mục các địa phương.
d) Mục đích
- Lấy của người nghèo chia cho người nghèo, xoá nợ, bãi bỏ thuế cho nông dân.
=>  Ba anh em Tây Sơn căm thù sâu sắc chính quyền nhà Nguyễn, hiểu được nguyện vọng của nhân dân muốn lật đổ họ Nguyễn, đã huy động đông đảo lực lượng nhân dân và một bộ phận trong tằng lớp thống trị tham gia nên cuộc khởi nghĩa Tây Sơn nhanh chóng phát triển.
II. BÀI TẬP
1. Hãy nêu những nết chính về tình hình xã hội Đàng Trong ở nửa sau thế kỉ XVIIII  ?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Tại sao nhân dân hăng hái tham gia khởi nghĩa Tây sơn ngay từ đầu ?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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II. DIỄN BIẾN PHONG TRÀO TÂY SƠN
                I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
1. Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm.
a) Lật đổ chính quyền họ Nguyễn
- Thu 1773, Tây Sơn kiểm soát phần lớn phủ Qui Nhơn, 9-1773 hạ được phủ thành.
- Giữa 1774, nghĩa quân kiểm soát  từ Quảng Nam Bình Thuận.
- Từ 1776-1783, nghĩa quân 4 lần đánh vào Gia Định. 
- Năm 1777, Tây Sơn bắt giết chúa Nguyễn Chính quyền họ Nguyễn bị lật đổ. 
b) Chiến thắng Rạch Gầm-Xoài Mút
* Hoàn cảnh
- Nguyễn Ánh cầu cứu giữa 1784 quân Xiêm kéo vào Gia Định, gây nhiều tội ác.
- Tháng 1-1785, Nguyễn Huệ tiến quân vào Gia Định, xây dựng trận địa Rạch Gầm- Xoài Mút. 
* Diễn biến
- Mờ sáng 19-1-1785, Nguyễn Huệ dùng mưu nhử quân địch vào trận địa mai phục. 
- Bị bất ngờ, quân Xiêm tan tác.
* Ý nghĩa
- Đập tan âm mưu xâm lược của phong kiến Xiêm
- Khẳng định sức mạnh to lớn của nghĩa quân Tây Sơn.
2. Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh

a) Hạ thành Phú Xuân, tiến quân ra Bắc Hà diệt họ Trịnh
- Hè 1786, quân Tây Sơn hạ thành Phú Xuân.
- Giữa năm 1786, quân Tây Sơn  tiến đánh Thăng long lật đổ chính quyền họ Trịnh.
b) Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản, Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà
- Bắc Hà rối loạn, Lê Chiêu Thống bất lực nhờ Nguyễn Hữu Chỉnh dẹp loạn song Chỉnh mưu phản.
- Vũ Văn Nhậm được cử ra dẹp Chỉnh, song Nhậm lại kiêu căng.
- Giữa năm 1788, Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc diệt Nhậm, thu phục Bắc Hà. 
* Ý nghĩa:
+ Xoá bỏ sự chia cắt đất nước –Đàng Trong và Đàng Ngoài.
+ Đặt cơ sở cho việc thống nhất lãnh thổ.
3. Tây Sơn đánh tan quân Thanh
a) Quân Thanh xâm lược nước ta
*. Nguyên nhân:  Do Lê Chiêu Thống cầu cứu cuối năm1788, nhà Thanh cử Tôn Sĩ nghị đem 29 vạn quân  tiến vào nước ta.
* Đối phó của quân Tây Sơn
- Rút khỏi Thăng Long.
- Lập phòng tuyến Tam Điệp-Biện Sơn.
b) Quang Trung đại phá quân Thanh (1789)
- Năm 1788, ông lên ngôi Hoàng đế.
- Tiến quân ra Bắc: Tuyển quân, làm lễ tuyên thệ.
- Khao quân, quyết định tiêu diệt quân Thanh vào Tết Kỉ Dậu.
* Diễn biến: SGK
* Kết quả: Trong 5 ngày đêm chiến đấu, ta quét sạch 29 vạn quân Thanh.
c). Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn
* Ý nghĩa
- Đặt nền tảng cho sự thống nhất quốc gia.
- Bảo vệ vững chắc nền độc lập và lãnh thổ tổ quốc.
* Nguyên nhân
- Ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột và tinh thần yêu nước cao cả của nhân dân ta.
- Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân.
. Học sinh lập bảng niên biểu những sự kiện chính của phong trào Tây Sơn.
	STT
	Thời gian
	Sự kiện

	1
	9/1773
	Nghĩa quân Tây Sơn hạ thành Quy Nhơn

	2
	1774
	Nghĩa quân kiểm soát từ Quảng Nam tới Bình Thuận

	3
	1776 - 1783
	Nghĩa quân Tây Sơn bốn lần đánh vào Gia Định

	4
	1777
	Chính quyền họ Nguyễn bị lật đổ

	5
	1/ 1785
	Nguyễn Huệ tiến quân vào Gia Định chọn đoạn Rạch Gầm – Xoài Mút quyết chiến => đánh bại quân Xiêm.

	6
	1786
	Nguyễn Huệ đánh vào thành Phú Xuân => quân Trịnh bị tiêu diệt => giải phóng toàn bộ Đàng Trong.

	7
	1786
	Nguyễn Huệ đánh vào Thăng Long => chúa Trịnh bị bắt, nộp cho quân Tây Sơn. Nguyễn Huệ giao chính quyền Đàng Ngoài cho vua Lê.

	8
	1788
	Nguyễn Huệ tiến ra Thăng Long tiêu diệt Nhậm

	9
	1788
	Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, tiến quân ra Bắc tiêu diệt quân Thanh.

	10
	Đêm 30 tết / 1788
	Nghĩa quân tiêu diệt quan Thanh ở sông Gián Khẩu.

	11
	5 tiết / 1789
	Thắng trận Hà Hồi => tiến vào Thăng Long


II. BÀI TẬP
1. Hãy nêu những cống hiến của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử của dân tộc trong những năm 1771 đến 1789  ?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Quân Tây Sơn lật đổ các chính quyền Nguyễn, Trịnh, Lê như thế nào ?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................
        III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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	NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN LỊCH SỬ 7

	
	Họ và tên HS: ..............................................
	Lớp 7/....


TUẦN : 27
TIẾT : 51
BÀI :                               LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ
	I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
1. Sửa bài kiểm tra 1 tiết.
2. Làm bài tập với nội dung của bài 25 : Phong trào Tây Sơn.
II. BÀI TẬP
          1. Lập niên biểu hoạt động của phong trào Tây Sơn từ năm 1771 đến năm 1789?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Quang Trung đã đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước và xây dựng quốc gia như thế nào ?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
	III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
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	Họ và tên HS: ..............................................
	Lớp 7/....


TUẦN : 27
TIẾT : 52
BÀI 27 :                       CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN.
	I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
1. Tình hình chính  trị- kinh tế.
a) Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền
- Giữa năm 1802, Nguyễn Ánh lật đổ triều Tây Sơnlập lại chế độ phong kiến tập quyền.
* Chính trị-xã hội
+ Đặt niên hiệu Gia Long, chọn Phú Xuân làm kinh đô.
+ Năm 1806, lên ngôi Hoàng đế.
+ Năm 1815 nhà Nguyễn ban hành luật Gia Long.
+ Chia nước thành 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc.
* Quân đội: Gồm nhiều binh chủng.
- Xây dựng hệ thống trạm ngựa.
* Đối ngoại
+ Thuần phục nhà Thanh.
+ Khước từ quan hệ với các nước phương Tây.
b) Kinh tế dưới triều Nguyễn.
* Nông nghiệp
- Chú ý khai hoang, lập ấp và đồn điền. - Đê điều không được quan tâm.
- Chế độ quân điền không còn tác dụng.
* Thủ công nghiệp
- Có điều kiện phát triển thêm.
- Nghành khai mỏ được mở rộng.
- Các nghề thủ công phát triển.
c. Thương nghiệp
- Trong nước: Phát triển, xuất hiện các thành thị, thị tứ.
- Mở rộng buôn bán với Trung Quốc, Xiêm, Mã Lai, hạn chế buôn bán với người phương Tây.
  2. Các cuộc nổi dậy của nhân dân ( giảm tải chương trình – không dạy )
II. BÀI TẬP
1. Em hãy nêu những việc làm của nhà Nguyễn để lập lại chế độ phong kiến tập quyền ?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Chính sách ngoại thương của nhà Nguyễn với các nước phương Tây được thể hiện như thế nào ?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    
          III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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TUẦN : 28
TIẾT :  53
BÀI 28:                    SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VĂN HÓA DÂN TỘC CUỐI 
                                          THẾ KỈ XVIII – NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX
       I. VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT
	I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
1. Văn học: ( khuyến khích học sinh tự học )
2.  Nghệ Thuật
+ Văn nghệ dân gian phát triển phong phú
+ Nghệ thuật sân khấu, tuồng chèo phổ biến.
+ Tranh dân gian đậm đà bản sắc dân tộc, nổi tiếng nhất là dòng tranh Đông Hồ.
+ Các công trình kiến trúc nổi tiếng: chùa Tây phương ( Hà Nội ), đình làng Đình Bảng ( Bắc Ninh ), lăng tẩm các vua Nguyễn ở Huế…
II. BÀI TẬP
1. Hãy nêu những thành tựu về văn học, nghệ thuật ở nước ta cuối thế kỉ XVIII- nửa đầu thế kỉ XIX ?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Nghệ thuật nước ta ở cuối thế kỉ XVIII có những nét gì đặc sắc so với các thế kỉ trước đó ?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH
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	Họ và tên HS: ..............................................
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TUẦN : 28
TIẾT :  54
BÀI 28:                         SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VĂN HÓA DÂN TỘC CUỐI 
                                                  THẾ KỈ XVIII – NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX
                                  II. GIÁO DỤC, KHOA HỌC, KĨ THUẬT
	I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
1.  Giáo dục, thi cử 
- Thời tây Sơn, Quang Trung ra chiếu lập học, chấn chỉnh lại việc học tập, thi cử; đưa chữ nôm vào học tập, thi cử.
 - Đến nửa đầu thế kỷ XIX (thời Nguyễn), nội dung học tập, thi cử không có gì thay đổi,  Quốc tử giám Được đặt ở Huế. 
- Năm 1368 Minh Mạng cho thành lập “Tứ dịch quán” để dạy tiếng Pháp, tiếng Xiêm. 
2 . Sử học , địa lý , y học 
* sử học.
- Triều Tây Sơn có bộ "Đại Việt sử kí tiền biên", triều Nguyễn có "Đại nam thực lục", "Đại nam liệt truyện"
- Lê Quí Đôn (1726-1783) người làng Diên Hà (Thái Bình), nhà bác học lớn nhất của thế kỉ XVIII, tác phẩm nổi tiếng của ông là Đại Việt thông sử, Phủ biên tạp lục...
- Phan Huy Chú (1782- 1840) người Quốc Oai (Hà Tây) tác giả bộ Lịch triều hiến chương loại chí.
* Địa lý.
+ Gia Định thành Thông chí của trịnh Hoài đức. 
+ Nhất Thống địa dư chí của Lê Quang Định. 
* y Học 
+ Lê Hữu Trác, biệt hiệu là Hải Thượng Lãn Ông (1720-1791). ông nghiên cứu các loại cây thuốc quí của Việt Nam, thu thập các bài thuốc gia truyền và kinh nghiệm  chữa bệnh của nhân dân rồi viết thành sách.
3. Những thành tựu kỹ thuật 
- Từ thế kỉ XVIII 1 số kỹ thuật tiên tiến của phương tây đã ảnh hưởng vào nước ta. Thợ thủ công Nguyễn Văn Tú (người đàng Trong) đã học được nghề làm đồng hồ và kính thiên lí của Hà Lan.
- Thợ thủ công nhà nước (thời Nguyễn) chế tạo được máy xẻ gỗ chạy bằng sức nước và thử nghiệm thành công tàu thuỷ chạy bằng máy hơi nước.
*Lập bảng thống kê các thành tựu tiêu biểu
	



Thành tựu
	Giáo dục, thi cử
	Sử học, địa lý, y học
	Kĩ thuật

	
	- Vua Quang Trung ban chiếu “ lập học”
- Chữ Nôm được đưa vào nội dung học tập, thi cử.
- Năm 1836 lập “tứ dịch quán” để dạy tiếng Pháp, tiếng Xiêm.
	- Sử học: Đại Việt sử kí tiền biên, Đại Nam thực lục…
-Địa lý: Lịch triều hiến chương loại chí..
- Y học: Lê Hưu Trác nghiên cứu các loại cây thuốc quý, các bài thuốc gia truyền, kinh nghiệm chữa bệnh rồi viết thành sách.
	- thế kỉ XVIII kĩ thuật tiên tiến của phương Tây đã ảnh hưởng vào nước ta.
- Chế tạo máy xẻ gỗ chạy bằng sức nước, tàu thủy chạy bằng hơi nước.


II. BÀI TẬP
1. Tình hình giáo dục, thi cử ở nước ta cuối thế kỉ XVIII- nửa đầu thế kỉ XIX như thế nào ?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Những thành tựu khoa học – kĩ thuật của nước ta thời kì này phản ánh điều gì ?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................	III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH
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 TUẦN : 29
TIẾT : 55
BÀI :               LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG: ĐÀ NẴNG TRONG CÁC 
                                                 THẾ KỈ XVII - XVIII                    
	I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
1. Đà Nẵng, một vị trí quan trọng về chiến lược và giao thương
+ Từ xưa Đà Nẵng và Hội An đã có một sự liên lạc mật thiết với nhau qua con đường nước là sông Cổ Cò.
+ Cửa biển Đà Nẵng và Đại Chiêm ( Cửa Đại ) đóng vai trò như nhau.Sở Tuần Đà Nẵng vừa kiểm soát an ninh, vừa kiểm soat thuế quan.
+ Từ khi sông Cổ Cò và của Đại Chiêm bị bời lấp dần, vịnh Đà Nẵng càng trở nên nhộn nhịp.
+ Người phương Tây đầu tiên phát hiện ra Đà Nẵng và đến Đàng Trong buôn bán là người Bồ Đào Nha.
2. Quần đảo Hoàng Sa – vùng lãnh thổ thiêng liêng của Đại Việt
+ Từ thế kỉ XVII, dưới thời các chúa Nguyễn, nhà nước Việt Nam là nước đầu tiên chiếm hữu và thực thi chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
+ Các chúa Nguyễn lập đội Hoàng Sa và Bắc Hải  để cai đồn của biển và trông coi. Đến thời Tây Sơn tiếp tục thực hiện.
=> Sự chiếm hữu và thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hàng sa, Trường sa dienx ra hòa bình và liên tục trong suốt thời chúa Nguyễn, Tây Sơn mà không gặp phải sự phản kháng nào của các quốc gia khác.
II. BÀI TẬP
1. Trong các thế kỉ XVI- XVII, Đà Nẵng và Hội An có mối liên hệ với nhau như thế nào? 
........................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Quá trình xá lập và thực thi chủ quyền của Đại Việt trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trong các thế kỉ XVII – XVIII được biểu hiện như thế nào ?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

























	UBND QUẬN SƠN TRÀ
TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
	NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN LỊCH SỬ 7

	
	Họ và tên HS: ..............................................
	Lớp 7/....


TUẦN : 29
TIẾT : 56	
BÀI:                  LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG:  ĐÀ NẴNG NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX                    
	I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
1. Quần đảo Hoàng Sa dưới triều Nguyễn ( 1802 – 1884 )
+ Các vua triều Nguyễn có những biện pháp cụ thể để tiếp tục thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
+ Năm 1803, vua Gia Long cho tái lập đội Hoàng Sa.
+ Năm 1815, vua Gia Long sai đội Hoàng Sa ra Hoàng Sa thăm dò đường biển.
+ Năm 1816 vua Gia Long bắt đầu cử thủy quân cùng đội Hoàng Sa đi thuyền ra Hoàng Sa để thăm dò đường thủy.
+ Thời Vua Minh Mạng, thủy quân liên tục hằng năm đều đặn ra quần đảo Hoàng sa và Trường Sa để khảo sát, đo đạc thủy trình, vẽ bản đồ, đặt cột mốc, dựng bia chủ quyền, lập miếu thờ và trồng cây.
+ Các tài liệu chính thức của triều Nguyễn đều ghi nhận rõ ràng quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa thuộc về cương vực lãnh thổ của Việt Nam.
2. Đà Nẵng trong quan hệ giữa triều Nguyễn và thực dân phương Tây đến nửa đầu thế kỉ XIX.
+ Đến thế kỉ XIX Đà Nẵng trở thành cửa ngõ để thực đan phương Tây xâm nhập và chinh phục Việt Nam.
+ Thực dân Pháp xúc tiến âm mưu xâm lược Việt Nam bằng vũ lực => Triều Nguyễn  tăng cường hệ thống phòng thủ, xây thành lũy, tăng thêm quân…cho Đà Nẵng
+ Năm 1847 tàu chiến của pháp nổ súng gây thiệt hại cho thủy quân của nhà Nguyễn tại Đà Nẵng.
+ Năm 1856 quân Pháp bắn phá các đồn lũy ở Sơn Trà và đưa quân đổ bộ vào các hải đài, phá phách đồn lũy..
II. BÀI TẬP
1. Việc thực thi chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa đã được nhà Nguyễn tổ chức chặt chẽ và thường xuyên như thế nào?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Trình bày những nét chính trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước phương Tây qua của biển Đà Nẵng ?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH
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TUẦN : 30
TIẾT : 57
BÀI :                                             ÔN TẬP
	I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
1. Bài 25 : Phong Trào Tây Sơn
- Ôn lại các nội dung kiến thức sau: 
+  Lập niên biểu và trình bày tiến trình của cuộc khởi nghĩa nông dân tây Sơn chống phong kiến và chống ngoại xâm.
+ Thuật lại một số trận đánh quan trọng trong tiến trình phát triển của cuộc khởi nghĩa trên lược đồ.
+ Kể tên một số nhân vật tiêu biểu trong khởi nghĩa nông dân Tây Sơn.
2. Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn
- Ôn lại các nội dung kiến thức sau: 
          +  Sự thành lập của nhà Nguyễn.
+ Các chính sách về kinh tế, chính trị của nhà Nguyễn và tác dụng của nó tới tình hình chính trị và xã hội của Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX. 
+ Tìm hiểu thêm về một số cuộc khởi nghĩa của nhân dân như: khởi nghĩa Phan Bá Vành, Nông Văn Vân, Cao Bá Quát…
3. Bài 28: Sự phát triển của văn hóa cuối thế kỉ XVIII- nửa đầu thế kỉ XIX 
- Ôn lại các nội dung kiến thức sau: 
+ Khái quát tình hình phát triển văn học, nghệ thuật, các công trình tiêu biểu cuối thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ XIX ?
+ Khái quát lại tình hình giáo dục, khoa học – kĩ thuật cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX ?
 II. BÀI TẬP
1. Lập niên biểu hoạt động của phong trào Tây Sơn từ năm 1771 đến năm 1789?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Trình bày những thành tựu về khoa học, kĩ thuật của nước ta cuối thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ XIX . Nêu nhận xét của em về những thành tựu khoa học, kĩ thuật mà nước ta đã đạt được ở thời kì này ?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
           III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH
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	I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
1. Ôn tập lại nội dung kiến thức chính của các bài học sau :
Bài 20, bài 23, bài 25, bài 27, bài 28. 
( Nội dung câu hỏi phần trắc nghiệm trong đề thi sẽ nằm ở các bài này )
2. Ôn tập theo nội dung các câu hỏi sau ( dùng để làm phần tự luận trong đề thi )
 + Trình bày tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ? Vẽ sơ đồ ?
 + Hãy nêu những thành tựu về văn hóa, giáo dục của Đại Việt thời Lê sơ?
 + Luật pháp thời Lê có tên là gì? Nêu nội dung của bộ luật đó?
 + Trình bày những nét chính về tình hình văn hóa ở thế kỉ XVI – XVIII ?
 + Việc quân Tây Sơn tiêu diệt chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong và lật đổ chính quyền Lê Trịnh ở Đàng Ngoài có ý nghĩa như thế nào ?
 + Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn?
 + Lập niên biểu hoạt động của phong trào Tây Sơn từ năm 1771 đến năm 1789?
 + Nhà Nguyễn đã làm gì để lập lại chế độ phong kiến tập quyền?
 + Cho biết tình hình kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp nước ta thời Nguyễn ?
II. BÀI TẬP
1. Ghi nhớ nội dung chính của các bài : Bài 20, bài 23, bài 25, bài 27, bài 28. 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2. Trả lời các câu hỏi đã nêu ở mục 2 ( Phần nội dung kiên thức bài học )
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